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TÓM TẮT 
Quy trình tổ chức học sinh làm việc với sách giáo khoa trong dạy học Sinh học ở 

trung học phổ thông gồm 2 giai đoạn. Mỗi giai đoạn gồm 5 bước. Kết quả thực nghiệm sư 
phạm cho thấy việc sử dụng quy trình này nâng cao hiệu quả lĩnh hội tri thức Sinh học cho 
học sinh.  

Từ khóa: quy trình, làm việc với sách giáo khoa, sinh học.  
ABSTRACT 

The process of organizing students  to work with textbooks in teaching Biology 
in secondary high schools 

The process of organizing to work with textbooks in teaching Biology in secondary 
high schools includes two stages. There are five steps in each stage. The findings of the 
experiment show that using the proposed process improves students’ acquisition of 
Biological knowledge. 

Keywords: process, work with textbooks, Biology.    
 

1. Đặt vấn đề 
Làm việc với sách giáo khoa (SGK) 

là khái niệm dùng để chỉ hoạt động học 
tập tự lực của học sinh (HS) với đối 
tượng là SGK để đạt được mục đích học 
tập. Lí luận dạy học đã khẳng định vai trò 
của làm việc với SGK trong việc nâng 
cao hiệu quả học tập cả về kiến thức và kĩ 
năng cho HS. Trong lí luận dạy học Sinh 
học, vấn đề này đã được đề cập [2]. Tuy 
nhiên, thực trạng cho thấy việc sử dụng 
phương pháp làm việc với SGK trong 
dạy học Sinh học ở trung học phổ thông 
(THPT) của giáo viên còn nhiều hạn chế 
về hiệu quả và tần suất sử dụng [6]. Một 
trong những lí do của hạn chế này là chưa  

* TS, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 

có quy trình tổ chức học sinh làm việc 
với SGK. Vì vậy, việc nghiên cứu xây 
dựng quy trình tổ chức học sinh làm việc 
với SGK trong dạy học Sinh học ở THPT 
hiện nay là rất cấp thiết. 
2. Nội dung 
2.1. Phương pháp nghiên cứu 

Để xây dựng quy trình tổ chức HS 
làm việc với SGK trong dạy học Sinh học 
ở THPT, chúng tôi sử dụng các phương 
pháp nghiên cứu đặc trưng, phổ biến 
trong nghiên cứu Lí luận và phương pháp 
dạy học Sinh học [2], [6]: (1) Phương 
pháp nghiên cứu lí thuyết; (2) Phương 
pháp điều tra thực trạng dạy học Sinh 
học; (3) Phương pháp quan sát sư phạm; 
(4) Phương pháp chuyên gia; (5) Phương 
pháp thực nghiệm sư phạm; (6) Phương 
pháp thống kê toán học.  
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2.2. Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 
12/2005 đến 12/2009. 
2.3. Đối tượng và khách thể nghiên 
cứu  
2.3.1. Đối tượng nghiên cứu: Quy trình 
tổ chức HS làm việc với SGK trong dạy 
học Sinh học ở THPT. 
2.3.2. Khách thể nghiên cứu: GV bộ môn 
Sinh học và HS ở trường THPT. 
2.4. Quy trình tổ chức học sinh làm 
việc với SGK trong dạy học Sinh học ở 
trung học phổ thông 

Chúng tôi đã xây dựng quy trình 
gồm các giai đoạn sau đây: 
2.4.1. Giai đoạn 1: Xác định hoạt động 
làm việc với sách giáo khoa 

Đây là giai đoạn giáo viên (GV) 
chuẩn bị, thiết kế nội dung tổ chức HS 
làm việc với SGK. Để có được “bản thiết 
kế” tốt, GV phải thực hiện các bước cơ 
bản: 
Bước 1. Xác định mục tiêu 

Để tiến hành xác định và tổ chức 
HS thực hiện các hoạt động, trước hết 
GV phải nghiên cứu mục tiêu tổ chức các 
hoạt động của HS. Mục tiêu này phải 
nằm trong mục tiêu của chương trình 
môn học do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy 
định. Nhưng mục tiêu chương trình 
thường bao quát và rộng. Trong khi đó, 
từng bài học cần phải có những mục tiêu 
cụ thể. Hay nói cách khác, mục tiêu của 
từng hoạt động làm việc với SGK là cụ 
thể hóa mục tiêu chương trình phù hợp 
với nội dung dạy học trong SGK. 

Như vậy, việc xác định mục tiêu 
cho các hoạt động dạy học trong bài chịu 
sự chi phối nhiều yếu tố, trong đó quan 

trọng nhất là mục tiêu chương trình và 
nội dung dạy học trong SGK. 

Ngược lại, không phải nội dung 
trình bày trong SGK bao giờ cũng đủ để 
hoàn thành mục tiêu dạy học. Trong 
trường hợp này, GV phải bổ sung thông 
tin để thuận lợi cho quá trình lĩnh hội của 
HS và hoàn thành mục tiêu dạy học. Về 
mặt phân loại, GV phải xác định các loại 
mục tiêu về kiến thức, kĩ năng và thái độ. 
Trong đó, đặc biệt lưu ý mục tiêu kĩ năng 
làm việc với SGK có thể rèn luyện cho 
HS từ nội dung dạy học đã xác định. Về 
mức độ, chúng tôi sử dụng cách phân 
chia của B. Bloom (1956) [7]. 

Về nguyên tắc xác định mục tiêu, 
chúng tôi thực hiện theo các nguyên tắc 
mà Grounlund (1985) [7] đề xuất:  

- Mục tiêu phải định rõ mức độ hoàn 
thành công việc của HS; 

- Mục tiêu phải nói rõ mức độ “đầu 
ra” của bài học chứ không phải là tiến 
trình bài học; 

- Mục tiêu không phải đơn thuần là 
chủ đề của bài học mà là cái đích bài học 
đạt tới; 

- Mỗi mục tiêu chỉ nên phản ánh một 
đầu ra để thuận tiện cho việc đánh giá kết 
quả bài học. Nếu bài học có nhiều mục 
tiêu thì nên trình bày riêng từng mục tiêu 
với mức độ phải đạt về mỗi mục tiêu đó; 

- Mỗi đầu ra trong mục tiêu nên được 
diễn đạt bằng một động từ được lựa chọn 
để xác định rõ mức độ HS phải đạt bằng 
hành động. 

Ví dụ: Trước khi tổ chức HS làm 
việc với SGK để dạy học nội dung “Tế 
bào nhân thực” (Bài 8, Sinh học 10 cơ 
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bản, trang 36): GV phải xác định được 
các mục tiêu:  

* Về kiến thức: 
- Trình bày được đặc điểm chung của 

tế bào nhân thực, đặc điểm của tế bào 
thực vật, tế bào động vật; 

- Trình bày được cấu trúc và chức 
năng của: nhân tế bào, lưới nội chất, 
ribôxôm, bộ máy Gôngi; 

- So sánh thành phần cấu trúc và 
chức năng của tế bào thực vật và tế bào 

động vật, giữa tế bào nhân sơ và tế bào 
nhân thực. 

* Về kĩ năng: 
- Rèn luyện các kĩ năng làm việc với 

SGK: kĩ năng tìm ý chính, kĩ năng lập 
bảng, kĩ năng lập sơ đồ; 

- Rèn luyện kĩ năng so sánh, phân 
tích, tổng hợp. 

 

Định hướng hoạt động 

HS làm việc với SGK 

Thảo luận 

Tổng kết 
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Hình 1. Quy trình tổ chức HS làm việc với SGK 
trong dạy học Sinh học ở THPT 

 
 
 

 76 



Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TPHCM    Nguyễn Duân 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Bước 2. Phân tích nội dung dạy học 

Phân tích nội dung cần phải giải 
quyết được các nhiệm vụ sau: 

* Về đặc điểm nội dung: 
- Xác định nội dung kiến thức cơ 

bản, trọng tâm bài học. Khi dạy học, phải 
tổ chức các hoạt động nào để HS lĩnh hội 
các kiến thức trọng tâm, cơ bản.  

- Xác định kiến thức đó ở dạng thông 
tin nào (kênh hình hay kênh chữ)? Nếu là 
thông tin ở dạng kênh chữ thì chú ý rèn 
luyện cho HS một hoặc một vài kĩ năng 
làm việc với SGK trong số các các kĩ 
năng: tìm ý chính, kĩ năng tóm tắt, kĩ 
năng lập dàn ý, kĩ năng lập sơ đồ, kĩ năng 
lập bảng. Nếu là thông tin dạng kênh 
hình thì chú ý rèn luyện kĩ năng khai thác 
thông tin từ tranh ảnh (nếu nguồn thông 
tin là tranh ảnh), kĩ năng khai thác thông 
tin từ sơ đồ (nếu nguồn thông tin là sơ 
đồ) hoặc kĩ năng khai thác thông tin từ đồ 
thị (nếu nguồn thông tin là đồ thị),… 

- Xác định nội dung thuộc loại kiến 
thức Sinh học nào (cấu trúc - chức năng, 
khái niệm, quy luật, quá trình, cơ chế... ). 
Nếu nội dung về cấu trúc - chức năng của 
các tổ chức sống thì chú ý rèn luyện kĩ 
năng lập bảng. Nếu nội dung là cơ chế, 
quá trình Sinh học thì chú ý rèn luyện kĩ 
năng lập sơ đồ… 

- Mối quan hệ giữa nội dung dạy học 
với những kiến thức Sinh học mà HS đã 
biết. Biết được các kiến thức HS đã có để 
tổ chức HS thực hiện các hoạt động trên 
cơ sở kế thừa, phát triển các kiến thức đó 
mà không lặp lại; hoặc là sử dụng kiến 
thức cũ để tổ chức HS khai thác kiến thức 
mới khi làm việc với SGK.  

Ví dụ: Khi tổ chức HS làm việc với 
SGK về “Tế bào nhân sơ” (Sinh học 10 
cơ bản, trang 31), GV cho HS quan sát, 
so sánh thành phần cấu tạo tế bào điển 
hình (Sinh học 8) với cấu tạo của tế bào 
nhân sơ để rút ra những đặc điểm của tế 
bào nhân sơ và nhận xét về đặc điểm tiến 
hóa của tế bào nhân sơ.   

* Về cấu trúc:  
Xác định cấu trúc logic của nội 

dung SGK. Xác định cấu trúc của nội 
dung SGK trên cơ sở cấu trúc logic khoa 
học và cấu trúc logic nhận thức của HS. 
Hầu hết các bài trong SGK đều được 
trình bày theo quan điểm kết hợp cấu trúc 
logic khoa học và cấu trúc logic nhận 
thức của HS. Tuy nhiên, trong một số 
trường hợp GV có thể thay đổi, chỉnh lí 
hoặc bổ sung nếu có lập luận vững vàng 
để hiệu quả dạy học cao hơn. 
Bước 3. Xác định hoạt động làm việc 
với sách giáo khoa 

Để đạt được mục tiêu dạy học đã 
xác định, HS phải thực hiện các hoạt 
động học tập dưới sự hướng dẫn, tổ chức, 
điều khiển của GV, trong đó có các hoạt 
động làm việc với SGK.  

- Nếu nội dung trình bày trong SGK 
ở dạng kênh chữ thì GV phải xác định 
các hoạt động: Tìm ý chính, tóm tắt, lập 
dàn ý, lập sơ đồ, lập bảng… [6]. Nghĩa là 
chúng ta phải buộc HS thu nhận và xử lí 
thông tin ban đầu bằng các thao tác tư 
duy và diễn đạt kết quả đó thành các 
dạng khác nhau.  

- Nếu nội dung trình bày trong SGK 
là dạng kênh hình thì GV phải tổ chức 
HS khai thác nội dung trong kênh hình 
đó, đó là các hoạt động khai thác thông 
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tin từ tranh, ảnh, sơ đồ, đồ thị [6]. Việc 
chọn lựa hoạt động nào cần phải nhằm 
hoàn thành mục tiêu đã xác định ở bước 
1. 
Bước 4. Thiết kế câu hỏi, bài tập 

Câu hỏi (CH), bài tập (BT) được 
mã hóa từ nội dung dạy học đã xác định 
ở bước 2 nhằm đạt mục tiêu dạy học đã 
xác định ở bước 1. CH, BT phải đảm bảo 
các yêu cầu sau: 

- CH, BT là biện pháp, đồng thời 
định hướng cho hoạt động làm việc với 
SGK của HS. Mỗi hoạt động làm việc với 
SGK sẽ có một hoặc các CH, BT tương 
ứng.  

Ví dụ: Khi tổ chức HS làm việc với 
SGK để dạy nội dung “Các yếu tố ảnh 
hưởng đến hoạt tính của enzim” (Bài 14, 
Sinh học 10 cơ bản, trang 57), GV ra các 
CH, BT: (1) Hãy đọc SGK và cho biết 
những yếu tố nào ảnh hưởng đến hoạt 
tính của enzim; (2) Hãy nêu đặc điểm ảnh 
hưởng của các yếu tố đó đến hoạt tính 
của enzim. Cho ví dụ minh hoạ; (3) Hãy 
diễn đạt nội dung “Các yếu tố ảnh hưởng 
đến hoạt tính của enzim” bằng bảng phù 
hợp. 

Trong ví dụ này, hoạt động lập 
bảng có thể được GV tổ chức bằng cách 
sử dụng 3 câu hỏi trên. Trong đó CH 1 và 
CH 2 là tiền đề để HS trả lời CH 3.  

- Mỗi CH, BT phải định hướng rõ 
vấn đề cần nghiên cứu có trong SGK 
(Vấn đề cần giải quyết là gì? Nội dung 
nào? Trang nào? Bài nào? SGK nào?).  

- Mỗi CH, BT cần nêu ra được một 
hoặc một số nhiệm vụ mà HS phải giải 
quyết khi làm việc với SGK để lĩnh hội 
tri thức và rèn luyện kĩ năng làm việc với 

SGK tương ứng, như: tìm ý chính, lập 
bảng, lập sơ đồ, khai thác thông tin từ 
tranh, ảnh, khai thác thông tin từ bảng, 
khai thác thông tin từ sơ đồ... 

- CH, BT sắp xếp theo logic tổ chức 
hoạt động học tập cho HS. Logic tổ chức 
hoạt động học tập cho HS trong quy trình 
này kết hợp logic nhận thức, logic khoa 
học và quá trình thông tin. Nghĩa là trình 
tự sắp xếp CH, BT theo trình tự nội dung 
học tập mà HS cần khai thác được trình 
bày trong SGK.  

- Mỗi nội dung dạy học có thể mã 
hóa thành các CH, BT khác nhau tùy theo 
mục tiêu đã xác định.  

Ví dụ: Khi dạy nội dung “Sự điều 
chỉnh số lượng cá thể của quần thể” (Bài 
39, Sinh học 12 cơ bản, trang 171), GV 
có thể ra 2 câu hỏi: 

1. Hãy đọc nội dung “Sự điều chỉnh 
số lượng cá thể của quần thể” và lập sơ 
đồ thể hiện cơ chế tự điều chỉnh số lượng 
cá thể của QT? 

2. Hãy đọc nội dung “Sự điều chỉnh 
số lượng cá thể của quần thể” và lí giải vì 
sao số lượng cá thể của QT được xem là 
một hằng số Sinh học của tổ chức sống ở 
cấp độ quần thể. Từ đó hãy giải thích vì 
sao một số loài động, thực vật ở nước ta 
đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt 
chủng cao? 

+ Nếu mục tiêu xác định là rèn 
luyện kĩ năng lập sơ đồ thì GV sử dụng 
CH 1.  

+ Nếu mục tiêu xác định là rèn 
luyện kĩ năng vận dụng thông tin thì GV 
sử dụng CH 2.  
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- Kĩ năng làm việc với SGK của HS 
càng thấp thì hệ thống CH, BT càng chi 
tiết và ngược lại.  
Bước 5. Lập kế hoạch tổ chức hoạt 
động 

- Xác định thời điểm HS thực hiện 
hoạt động: thực hiện tại lớp, hay ở nhà; 
trước, trong hay sau khi lên lớp? Hoạt 
động sẽ thực hiện vào khâu nào của bài 
lên lớp?  

- Sắp xếp các hoạt động làm việc với 
SGK của HS phù hợp với logic nhận 
thức, logic khoa học của nội dung học 
tập. 

- Dự kiến thời gian dành cho từng 
hoạt động. 

Kết thúc bước 5, GV lập bảng để 
phản ánh quan hệ giữa 5 yếu tố: 

 

Nội dung Mục tiêu CH, BT Thời điểm Thời gian 
     

 

Ngoài ra, GV còn dự kiến kết quả 
(sản phẩm) đạt được, những sai lầm HS 
gặp phải và phương án sửa chữa.  
2.4.2. Giai đoạn 2: Tổ chức học sinh thực 
hiện hoạt động làm việc với sách giáo 
khoa 
Bước 1. Định hướng hoạt động 

* Hoạt động của giáo viên: Định 
hướng HS thực hiện hoạt động làm việc 
với SGK  

GV thực hiện các công việc sau:   
1) Giới thiệu mục tiêu của hoạt động;    
2) Giao hệ thống CH, BT đã thiết kế cho 
HS và hướng dẫn thực hiện; 3) Thông 
báo các yêu cầu khác cho HS biết hình 
thức tổ chức, cách trình bày...  

* Hoạt động của học sinh: Tự định 
hướng quá trình thực hiện hoạt động làm 
việc với SGK  

HS chuyển nội dung định hướng 
của GV thành nội dung tự định hướng 
cho cá nhân. Hành động này nhằm tránh 
sự hình thức, cảm tính trong quá trình 
thực hiện các hoạt động làm việc với 
SGK. Bước này HS phải: (1) Xác định 
hoạt động phải thực hiện; (2) Xác định 
mục tiêu của hoạt động; (3) Xác định nội 

dung SGK cần khai thác, thu nhận, xử lí 
để đạt mục tiêu đó; (4) Xác định kế 
hoạch thực hiện. 

* Kết quả: Hình thành được bản kế 
hoạch làm việc với SGK của HS. 
Bước 2. HS làm việc với sách giáo khoa  

Bước này tiếp tục, kế thừa kết quả 
bước 1. Chúng tôi tách làm riêng để 
muốn nhấn mạnh đến hoạt động tự lực 
của HS khi làm việc với SGK.  

* Hoạt động của giáo viên: Trong 
bước này hoạt động của GV được “ẩn” 
đi, vì các nội dung định hướng ở bước 1 
đã được HS chuyển sang nội dung tự 
định hướng cho việc tự nghiên cứu ở 
bước này, dù rằng vai trò của GV vẫn là 
hướng dẫn, định hướng hoạt động của 
HS. Do đó, trên thực tế, bước này chỉ 
thấy chủ yếu HS tự lực làm việc với 
SGK.   

* Hoạt động của học sinh: Tự 
nghiên cứu. HS tự lực làm việc với SGK 
để thực hiện các hoạt động đã được GV 
định hướng. Đây là quá trình nhận thức, 
phương pháp học thông qua con đường 
thu nhận, xử lí và vận dụng thông tin. HS 
phải thực hiện hoạt động theo các bước 
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tương ứng dành cho từng loại hoạt động 
mà HS đã biết. Mỗi loại hoạt động (tìm ý 
chính, tóm tắt, lập sơ đồ, khai thác thông 
tin từ sơ đồ…) có các bước thực hiện 
riêng.  

* Kết quả: Kết quả làm việc với 
SGK của cá nhân HS. Đó là tri thức và kĩ 
năng mang tính cá nhân (chưa được kiểm 
chứng).   
Bước 3. Thảo luận 

GV tổ chức hoạt động học tập hợp 
tác. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tổ 
chức hoạt động theo nhóm nhỏ từ 4-6 
HS/nhóm.  

* Hoạt động của giáo viên: GV tổ 
chức, điều khiển hoạt động thảo luận cho 
HS. Ở đây, GV đóng vai trò là người tổ 
chức đồng thời là người trọng tài, cố vấn 
cho hoạt động học tập hợp tác của HS 
theo đúng mục tiêu.  

* Hoạt động của học sinh: Tự thể 
hiện kết quả hoạt động cá nhân và thảo 
luận với tập thể nhóm, lớp. Quá trình này 
diễn theo các bước: (1) Cá nhân trình bày 
sản phẩm và cách làm ra sản phẩm (sản 
phẩm của bước 2); (2) Thảo luận giữa các 
HS trong nhóm; (3) Thảo luận của HS 
toàn lớp. Lưu ý, tùy theo điều kiện cụ thể 
về độ khó của nội dung hoạt động, thời 
gian cho hoạt động, đối tượng HS... để 
linh động sử dụng các bước trên.  

* Kết quả: Kết quả rút ra từ hoạt 
động thảo luận, hợp tác của tập thể HS 
(lớp, nhóm) chưa qua kiểm chứng của 
GV. Kết quả bước này có thể giống hoặc 
khác với kết quả của cá nhân (bước 2).  
Bước 4. Tổng kết  

Mục đích của bước này là để HS 
nhìn lại toàn bộ những hoạt động và kết 

quả hoạt động từ bước 1 đến bước 3. Từ 
đó, HS rút ra những kết luận và đánh giá 
kết quả hoạt động học tập theo đúng mục 
tiêu đã xác định.  

* Hoạt động của giáo viên: Hướng 
dẫn HS tự tổng kết quá trình hoạt động 
đã thực hiện và đưa ra những kết luận 
nhằm chính xác hóa kiến thức và kĩ năng 
để HS tự kiểm tra, đánh giá; từ đó, GV 
đưa ra những nhận xét phù hợp - ở đây, 
GV có vai trò là người cố vấn.  

* Hoạt động của học sinh: Tự tổng 
kết, tự kiểm tra và tự đánh giá. HS thực 
hiện theo trình tự: (1) Tự tổng kết toàn bộ 
quá trình hoạt động làm việc với SGK 
của mình; (2) Tiếp nhận những ý kiến 
góp ý của GV; (3) Đối chiếu với những 
nội dung tự kết luận và tự đánh giá của 
bản thân để tự kiểm tra, tự điều chỉnh. 

* Kết quả: Những kiến thức, kĩ 
năng của HS được GV chính xác hóa. 
Đây là tri thức khoa học mà HS cần lĩnh 
hội và là chuẩn để HS đối chiếu, kiểm tra 
và điều chỉnh kết quả làm việc với SGK 
của bản thân. 
Bước 5. Vận dụng 

Mục đích của bước này là GV tạo 
điều kiện để HS vận dụng những kiến 
thức vừa lĩnh hội được từ hoạt động làm 
việc với SGK nhằm củng cố, khắc sâu 
kiến thức, đồng thời rèn luyện kĩ năng 
vận dụng kiến thức, kĩ năng vào các tình 
huống khác nhau trong thực tiễn.  

* Hoạt động của giáo viên: Đặt ra 
những vấn đề tương tự, HS vận dụng 
kiến thức, kĩ năng đã có để giải quyết 
theo mục tiêu dạy học đã xác định. Vai 
trò của GV là tạo tình huống, mâu thuẫn 
giữa những tri thức, kĩ năng đã có của HS 
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với một vấn đề đặt ra trong khoa học 
hoặc trong thực tiễn đời sống, sản xuất để 
HS vận dụng.  

* Hoạt động của học sinh: Giải 
quyết vấn đề GV đặt ra qua các bước:  
(1) Phân tích vấn đề đặt ra để xác định 
nhiệm vụ, yêu cầu phải giải quyết;      
(2) Tìm kiếm tri thức, kĩ năng đã học liên 
quan đến nhiệm vụ cần giải quyết; (3) 
Vận dụng tri thức, kĩ năng đã có để giải 
quyết vấn đề đặt ra tương tự. 

  
Tổ chức HS làm việc với SGK để 

học nội dung “Thoát hơi nước qua khí 
khổng của lá cây” (Bài 3, Sinh học 11 cơ 
bản, trang 15): 

* Kết quả: Giải quyết được vấn đặt 
ra, qua đó khắc sâu kiến thức, rèn luyện 
kĩ năng và thể hiện tri thức một cách sáng 
tạo, rèn luyện cho học sinh kĩ năng vận 
dụng thông tin khi đọc sách. 

Ví dụ: Sau khi HS làm việc với 
SGK để lĩnh hội các kiến thức về lục lạp 
và ti thể (Bài 9, Sinh học 10 cơ bản, trang 
40), GV ra các câu hỏi: 

1. Tại sao thực vật có khả năng 
quang hợp còn động vật thì không?  

2. Có người nói “Ti thể có thể được 
ví như nhà máy điện của tế bào còn lục 
lạp như là nhà máy cung cấp nguyên liệu 
cho nhà máy điện”. Hãy: - Chứng minh 
câu nói đó; - Câu nói đó có đúng với 
chức năng của mọi tế bào nhân thực 
không? Tại sao?  

HS sẽ vận dụng kiến thức đã có về 
chức năng của ti thể và lục lạp của tế bào 
nhân thực để trả lời: 

1. Do thực vật có lục lạp, động vật 
không có. 

2. - HS chứng minh câu nói trên 
bằng cách dựa vào chức năng của ti thể 
và lục lạp. - Câu nói đó chỉ đúng với sinh 
vật nhân thực tự dưỡng vì tế bào của 
chúng có lục lạp, không đúng với tế bào 

nhân thực dị dưỡng (động vật) vì tế bào 
của chúng không có lục lạp.  
2.4.3. Ví dụ minh họa cho quy trình tổ 
chức HS làm việc với SGK trong dạy học 
Sinh học ở THPT 

Giai đoạn 1: Xác định hoạt động làm 
việc với sách giáo khoa  
Bước 1. Xác định mục tiêu 

Học xong nội dung này HS phải: 
(1) Hiểu được cơ chế thoát hơi nước qua 
khí khổng của lá; (2) Phát triển kĩ năng 
quan sát, hệ thống hóa, khái quát hóa; (3) 
Rèn luyện kĩ năng khai thác thông tin từ 
tranh ảnh, kĩ năng lập sơ đồ, kĩ năng tóm 
tắt, kĩ năng tìm ý chính, kĩ năng vận dụng 
thông tin. 
Bước 2. Phân tích nội dung  

Khi nghiên cứu bài học, GV sẽ thấy 
nội dung quan trọng của bài là giải thích 
cơ chế thoát hơi nước qua khí khổng của 
lá. Nội dung này được SGK trình bày cả 
kênh chữ (trang 18) và kênh hình (hình 
3.4). Đây là kiến thức về cơ chế Sinh học 
(rất thuận lợi cho hoạt động lập sơ đồ). 
Kiến thức này liên quan đến kiến thức 
Sinh học 6 và Sinh học tế bào (Sinh học 
10) HS đã có. 
Bước 3. Xác định hoạt động làm việc 
với sách giáo khoa  

Chúng tôi tổ chức HS thực hiện các 
hoạt động làm việc với SGK như sau: (1) 
Tìm ý chính (cho đoạn văn bản mô tả về 
cơ chế thoát hơi nước qua khí khổng của 
lá cây); (2) Khai thác thông tin từ tranh 
ảnh (hình 3.4); (3) Lập sơ đồ (sơ đồ cơ 
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chế thoát hơi nước qua khí khổng của lá 
cây); (4) Lập bảng (bảng trình bày đặc 
điểm ảnh hưởng của các tác nhân đến quá 
trình thoát hơi nước); (5) Vận dụng thông 
tin (giải thích cơ sở khoa học của biện 
pháp chăm sóc cây trồng). 
Bước 4. Thiết kế câu hỏi, bài tập 

1. Hãy tìm ý chính của cơ chế 
thoát hơi nước qua khí khổng của lá cây.  

1. Quan sát hình 3.4 để xác định 
trạng thái của thành tế bào khí khổng liên 
quan đến cơ chế thoát hơi nước qua lá 
của cây. 

2. Hãy diễn đạt cơ chế thoát hơi 
nước qua khí khổng của lá cây bằng sơ 
đồ. 

3. Những tác nhân nào ảnh 
hưởng đến quá trình thoát hơi nước? Tại 

sao? Lập bảng trình bày đặc điểm ảnh 
hưởng của các tác nhân đó đến quá trình 
thoát hơi nước. 

4. Tại sao chúng ta không nên 
tưới nước cho cây vào buổi trưa nắng? 

Như vậy, để lĩnh hội kiến thức “Cơ 
chế thoát hơi nước qua khí khổng của lá” 
HS phải thực hiện tổ hợp các hoạt động 
làm việc với SGK: tìm ý chính, khai thác 
thông tin từ tranh ảnh, lập sơ đồ (hoặc 
tóm tắt), vận dụng thông tin. 
Bước 5. Lập kế hoạch tổ chức hoạt 
động  

GV trình bày các nội dung đã chuẩn 
bị theo bảng: 

 

Nội dung Mục tiêu CH, BT Thời điểm Thời gian 
Cơ chế thoát hơi 
nước qua khí 
khổng của lá 

(Như bước 1) (Như bước 4) Thực hiện 
tại lớp 

Tùy thực tiễn dạy 
học cụ thể 

 

Giai đoạn 2: Tổ chức học sinh 
thực hiện hoạt động làm việc với sách 
giáo khoa 
Bước 1. Định hướng hoạt động 

- GV nêu mục tiêu HS cần đạt được: 
(1) Hiểu được cơ chế thoát hơi nước qua 
khí khổng của lá thông qua làm việc với 
kênh hình và kênh chữ; (2) Diễn đạt được 
nội dung của cơ chế thoát hơi nước qua 
khí khổng của lá bằng sơ đồ hoặc bằng 
bản tóm tắt; (3) Vận dụng những hiểu 
biết về bản chất của cơ chế để tìm hiểu 
một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình 
thoát hơi nước.  

- GV chiếu lên màn hình hoặc phát 
phiếu học tập chứa đựng 4 câu hỏi đầu. 

- HS thực hiện theo quy trình: cá 
nhân  nhóm  lớp ở trên lớp. Mỗi 
nhóm vẽ một sơ đồ trên giấy A3 (hoặc 
A0) về cơ chế thoát hơi nước qua khí 
khổng để báo cáo trước lớp. 
Bước 2. Học sinh làm việc với sách giáo 
khoa 
 HS thực hiện các hoạt động theo 
quy trình đã biết (tìm ý chính, khai thác 
thông tin từ tranh ảnh, lập bảng, tóm tắt, 
vận dụng thông tin). 
Bước 3. Thảo luận      

HS thảo luận theo các bước: (1) 
Mỗi HS trình bày sản phẩm và cách làm 
ra sản phẩm; (2) Thảo luận nhóm, tranh 
luận và rút ra kết luận; (3) Đại diện nhóm 
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báo cáo trước lớp để thực hiện thảo luận 
lớp. 
Bước 4. Tổng kết  

GV hướng dẫn HS tự tổng kết quá 
trình hoạt động đã thực hiện và đưa ra 
những kết luận nhằm chính xác hóa tri 
thức và kĩ năng để HS tự kiểm tra đánh 
giá. HS thường gặp khó khăn khi lập sơ 
đồ và lập bảng. Vì vậy GV dành thời gian 
để phân tích và thực hiện lại các bước lập 
sơ đồ và lập bảng để HS tự kiểm tra. 
Bước 5. Vận dụng 
 GV nêu CH số 5 để HS trả lời tại 
lớp hoặc giao cho HS về nhà tự thực 
hiện. 
2.5. Thực nghiệm sư phạm 
2.5.1.  Mục đích thực nghiệm sư phạm 

Thực nghiệm sư phạm (TNSP) để 
đánh giá hiệu quả học tập của HS khi sử 
dụng quy trình tổ chức HS làm việc với 
SGK trong dạy học Sinh học ở THPT. 
2.5.2. Nội dung thực nghiệm sư phạm 

Nội dung TNSP là sử dụng quy 
trình trên vào dạy học “Phần I. Giới thiệu 
chung về thế giới sống” và “Phần II. Sinh 
học tế bào” (Sinh học 10 cơ bản) trong 
học kì 1, năm học 2008 - 2009. 
2.5.3. Địa bàn thực nghiệm sư phạm 

TNSP tại các trường: THPT số 3 
Quảng Trạch, THPT Đào Duy Từ, THPT 
chuyên Quảng Bình1 (tỉnh Quảng Bình), 
THPT Lê Lợi (tỉnh Quảng Trị), THPT 
Thừa Lưu (tỉnh Thừa Thiên - Huế).  
2.5.4. Kết quả thực nghiệm sư phạm 

Trong quá trình TNSP, chúng tôi 
tiến hành kiểm tra 3 lần: Lần 1: Sau khi 
kết thúc chương I (Đề số 1); Lần 2: Sau 
khi kết thúc chương II (Đề số 2); Lần 3: 
Sau khi kết thúc chương III (Đề số 3). 
Kết quả các lần kiểm tra thể hiện ở bảng 
1. 

 

Kết quả bài kiểm tra số 1: 

Bảng 1. Bảng tổng hợp các tham số đặc trưng bài kiểm tra số 1 

Lớp n mx ±  S2 S Cv td tα

ĐC 515 5,01  0,06 ± 2,13 1,46 29,14 

TN 518 5,97  0,05 ± 1,55 1,24 20,82 
11,38 1,65 

 

Kết quả bài kiểm tra số 2: 

Bảng 2. Bảng tổng hợp các tham số đặc trưng bài kiểm tra số 2 

Lớp n mx ±  S2 S Cv td tα

ĐC 508 5,31  0,05 ± 1,41 1,19 22,37 

TN 512 6,89  0,06 ± 1,58 1,26 18,26 
20,62 1,65 
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Kết quả bài kiểm tra số 3: 

Bảng 3. Bảng tổng hợp các tham số đặc trưng bài kiểm tra số 3 

Lớp n mx ±  S2 S Cv td tα

ĐC 509 5,13  0,05 ± 1,44 1,20 23,39 

TN 517 7,00  0,05 ± 1,32 1,15 16,41 
25,50 1,65 

 

Nhận xét: Sau 3 lần kiểm tra, qua 
kết quả đã được xử lí ở 3 bảng trên, cho 
thấy: 

- Điểm trung bình ( x ) của lớp thực 
nghiệm (TN) ở các bài kiểm tra (5,97; 
6,89; 7,00) cao hơn lớp đối chứng (ĐC) 
(5,01; 5,31; 5,13), chứng tỏ ở lớp TN đạt 
kết quả cao hơn so với lớp ĐC.  

- Giá trị hệ số biến thiên (Cv) ở lớp 
TN qua các lần kiểm tra là: 20,82; 18,26; 
16,41 và ở lớp ĐC là: 29,14; 22,37; 23;39 
đều nằm trong khoảng dao động trung 
bình nên kết quả thu được là đáng tin 
cậy. 

- Độ tin cậy (td) của các lần kiểm tra 
theo thứ tự là: 11,38; 20,62; 25,50 đều 
cao hơn tα = 1,65. Như vậy, sự sai khác 
giữa x 1 và x 2 là có ý nghĩa. 

Kết quả xử lí bằng thống kê xác 
suất các đặc trưng giữa TN và ĐC cho 
thấy hiệu quả dạy học của việc quy trình 
làm việc với SGK ở lớp TN luôn cao hơn 
lớp ĐC, biểu hiện rõ khi so sánh tần suất 
xuất hiện số HS đạt điểm từ 7 trở lên ở cả 
lớp TN và lớp ĐC. Cụ thể là:  

- Kết quả thống kê tổng hợp ở bài 
kiểm tra số 1: ở lớp TN số HS được điểm 
7 trở lên là 33,2%, trong khi đó ở lớp ĐC 
chỉ đạt 15% (bảng 1). 

- Kết quả thống kê tổng hợp ở bài 
kiểm tra số 2: ở lớp TN số HS được điểm 

7 trở lên là 64,3% số HS, trong khi đó ở 
lớp ĐC chỉ đạt 15,4% (bảng 2). 

- Kết quả thống kê tổng hợp ở bài 
kiểm tra số 3: ở lớp TN số HS được điểm 
7 trở lên là 71,6%, trong khi đó ở lớp ĐC 
chỉ đạt 15,5% (bảng 3). 

- Càng về sau quá trình TNSP, tỉ lệ 
HS được điểm 7 trở lên ở lớp TN càng 
tăng, trong khi đó tỉ lệ HS được điểm 7 
trở lên ở lớp ĐC thay đổi không đáng kể. 
3. Kết luận 

Quy trình tổ chức học sinh làm việc 
với SGK trong dạy học Sinh học ở trung 
học phổ thông gồm có 2 giai đoạn: Giai 
đoạn 1: Xác định hoạt động làm việc với 
SGK (gồm 5 bước: xác định mục tiêu; 
phân tích nội dung; xác định hoạt động 
làm việc với SGK; thiết kế câu hỏi, bài 
tập; lập kế hoạch tổ chức hoạt động); 
Giai đoạn 2: Tổ chức học sinh thực hiện 
hoạt động làm việc với SGK (gồm 5 
bước: định hướng hoạt động; học sinh 
làm việc với SGK; thảo luận; tổng kết; 
vận dụng).  

Kết quả thực nghiệm sư phạm cho 
thấy việc sử dụng quy trình trên có tác 
dụng nâng cao hiệu quả lĩnh hội tri thức 
Sinh học cho học sinh ở THPT.  
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1 Chọn lớp TN là 10 Văn và lớp ĐC là lớp 10 Địa. Cả hai lớp đều học SGK Sinh học cơ bản. 
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